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KHỐI THỊNH VƯỢNG CHUNG VIRGINIA 
ERIC H. RAFF 

GIÁM ĐỐC 
Sở Dịch Vụ Người Điếc và Khiếm Thính 

1602 ROLLING HILLS DRIVE, SUITE 203 
HENRICO, VIRGINIA 23229-5012 

(804) 662-9502 V 
(800) 552-7917 V 
(804) 325-1290 VP 
(804) 662-9718 FAX 
www.vddhh.virginia.gov 

 

 
Sở Dịch Vụ Người Điếc và Khiếm Thính Virginia (VDDHH) hân hạnh cung cấp cho quý vị danh sách các 
nguồn lực để học Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) tại Khối Thịnh Vượng Chung Virginia. Một số nguồn lực có 
thể được truy cập miễn phí, trong khi những nguồn lực khác có thể yêu cầu phí. Danh sách nguồn lực 
này bao gồm thông tin về các bài học và lớp học dựa trên cộng đồng, thường do các thành viên của cộng 
đồng người Điếc địa phương hướng dẫn thông qua các tổ chức tư nhân. Danh sách nguồn lực cũng bao 
gồm thông tin liên quan đến các khóa học được tính tín chỉ đại học về ASL và/hoặc đào tạo phiên dịch. 
Sinh viên học Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) hướng đến mục tiêu thành thạo ASL như một ngoại ngữ; sinh 
viên học phiên dịch hướng đến mục tiêu thành thạo phiên dịch giữa ASL và tiếng Anh. Danh sách nguồn 
lực này cũng bao gồm các trang web được đề xuất, nơi quý vị có thể tìm thấy các bài học, video hoặc 
ứng dụng để học ASL. Danh sách nguồn lực này không nhằm mục đích bao quát toàn diện và sẽ được 
cập nhật định kỳ. 

 
VDDHH hoạt động nhằm giảm thiểu rào cản giao tiếp giữa người điếc hoặc khiếm thính và những người 
có thính lực bình thường, bao gồm các thành viên gia đình, nhà cung cấp dịch vụ và công chúng. Trong 
khuôn khổ sứ mệnh này, cơ quan chúng tôi tiếp nhận các yêu cầu cung cấp thông tin và giới thiệu về 
nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến khiếm thính, bao gồm nhưng không giới hạn ở công nghệ hỗ trợ, 
phương pháp giao tiếp, phụ đề, máy trợ thính, phiên dịch, viễn thông và ngôn ngữ ký hiệu. Vui lòng liên 
hệ với VDDHH qua điện thoại theo số (804) 662-9502, điện thoại gọi video theo số (804) 325-1290 hoặc 
qua email info@vddhh.virginia.gov. 

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của quý vị đối với Sở Dịch Vụ Người Điếc và Khiếm Thính Virginia. 
Cảm ơn quý vị đã cho phép chúng tôi phục vụ. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trong tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích thông 
tin và không nên được hiểu là sự xác nhận của Sở Dịch Vụ Người Điếc và Khiếm Thính Virginia (VDDHH). 
VDDHH không kiểm soát, giám sát hoặc đảm bảo tính chính xác hoặc chất lượng của thông tin, ý kiến, 
sản phẩm, dịch vụ và tài nguyên được cung cấp bởi bất kỳ ứng dụng nào được liệt kê ở đây. VDDHH 
không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra bởi hoặc 
liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin, ý kiến, sản phẩm, dịch vụ hoặc nguồn 
lực nào được cung cấp bởi bất kỳ tổ chức nào được liệt kê ở đây. Chúng tôi có thể sẽ tính phí. 

http://www.vddhh.virginia.gov/
mailto:info@vddhh.virginia.gov
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Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ 

 

 
Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) là một ngôn ngữ tự nhiên, có thể được tiếp nhận thông qua thị giác hoặc 
xúc giác. ASL là ngôn ngữ chính của người điếc ở Bắc Mỹ, nhưng có rất nhiều ngôn ngữ ký hiệu khác 

được sử dụng trên khắp thế giới. ASL ra đời khoảng 200 năm trước thông qua sự kết hợp giữa ngôn ngữ 
ký hiệu bản địa của Hoa Kỳ và Ngôn Ngữ Ký Hiệu Pháp. ASL được truyền đạt thông qua cử động tay và 

cơ thể, cùng với biểu cảm khuôn mặt, và có ngữ pháp, cú pháp và từ vựng riêng, khác biệt với tiếng Anh. 

 
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ tại: 

 
 

 
Hiệp Hội Người Điếc Quốc Gia 

NAD - Hiệp Hội Người Điếc Quốc Gia 
 

 
Viện Quốc Gia về Điếc và 
Các Rối Loạn Giao Tiếp Khác (NIDCD) 

Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ Là Gì? | NIDCD 
 

 
Wikipedia: Bách Khoa Toàn Thư Miễn Phí 

Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ - Wikipedia 
 
 

 
Bách Khoa Toàn Thư Britannica 

Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) | Chi tiết và Lịch Sử | Britannica 

https://www.nad.org/resources/american-sign-language/
https://www.nidcd.nih.gov/health/american-sign-language
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Sign_Language
https://www.britannica.com/topic/American-Sign-Language
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Các Lớp Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu (ASL) Trong Cộng Đồng 
 

Chesterfield 
Giáo Dục Thường Xuyên Dành Cho Người Lớn - Hệ Thống Trường Công Lập Quận Chesterfield 
Trung Tâm Hướng Nghiệp và Kỹ Thuật tại Hull Street  
13900 Hull Street Road 
Midlothian, VA 23112 
Số điện thoại văn phòng: (804) 768-6140 
Trang web: Tìm kiếm hoạt động | Giáo Dục Dành Cho Người Lớn Chesterfield - Đăng Ký Lớp Học Trực Tuyến 
Giáo Dục Thường Xuyên dành cho Người Lớn thông qua Hệ Thống Trường Công Lập Quận Chesterfield 
cung cấp cho các cá nhân, từ 13 tuổi trở lên ASL 1 và 2 tại Trung Tâm Kỹ Thuật và Hướng Hghiệp tại Hull 
Street trong 14 buổi mỗi buổi. Kiểm tra liên kết đăng ký lớp học trực tuyến của họ để biết thêm thông tin. 

Fairfax 
Giáo Dục Người Lớn và Cộng Đồng – Hệ Thống Trường Công Lập Quận Fairfax 
Số điện thoại văn phòng: (703) 658-1201 
Email: aceonline@fcps.edu 
Trang web: Các Lớp Học ASL - Giáo Dục Người Lớn và Cộng Đồng FCPS 
Giáo Dục Người Lớn và Cộng Đồng thông qua Hệ Thống Trường Công Lập Quận Fairfax cung cấp cho người 
lớn từ 18 tuổi trở lên 
Các lớp ASL 1, 2 và ASL Giao Tiếp được tổ chức hai lần một năm, mỗi lần 10 tuần. 

Fredericksburg 
Trung Tâm Nguồn Lực disAbility 
409 Progress Street 
Fredericksburg, VA 22401 
Số điện thoại văn phòng: (540) 373-2559 (Thoại) 
Số điện thoại văn phòng: (540) 373-5890 (TTY) 
Số điện thoại văn phòng: (540) 645-5378 
(Videophone) Email: drc@cildrc.org 
Trang web: Hoạt Động và Sự Kiện - Trung Tâm Nguồn Lực disAbility 

Lynchburg 
Blue Ridge ASL Services, LLC 
704 Biltmore Avenue 
Lynchburg, VA 24502 
Số điện thoại văn phòng: (434) 473-6632 
Email: info@blueridgeaslservices.com  
Trang web: www.blueridgeaslservices.com 
Blue Ridge ASL Services cung cấp một loạt các lớp học phục vụ cho các cá nhân có trình độ kỹ năng 
và sở thích khác nhau để học Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ. 

https://anc.apm.activecommunities.com/adulteducation/activity/search?onlineSiteId=0&locale=en-US&activity_select_param=2&activity_category_ids=19&viewMode=list
mailto:aceonline@fcps.edu
https://www.fcpsace.org/index.cfm?method=ClassListing.ClassListingDisplay&int_category_id=10&int_sub_category_id=29
mailto:drc@cildrc.org
https://www.cildrc.org/activities-events/
mailto:info@blueridgeaslservices.com
http://www.blueridgeaslservices.com/
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Oakton 
Trung Tâm Nguồn Lực Bắc Virginia dành cho Người Điếc và Khiếm Thính 
10467 White Granite Drive, Suite 312 
Oakton, VA 22124 
Số điện thoại văn phòng: (703) 352-9055 (Voice) 
Email: info@nvrc.org 
Trang web: Liên hệ - Trung Tâm Nguồn Lực Bắc Virginia dành cho Người Điếc và Khiếm Thính Vui 
lòng liên hệ với NVRC để biết thông tin về các lớp học Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ hiện có. 

Richmond 
ASL Champs 
Email: Jennifer@aslchamps.org 
Trang web: ASL Champs – Empower the People 
ASL Champs cung cấp các lớp học Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ dựa trên cộng đồng trực tuyến dài 8 tuần 
cho công chúng từ 5 đến 6 lần một năm. Các lớp học riêng và dạy kèm có sẵn theo yêu cầu. 

Staunton 
Trường Dành Cho Người Điếc và Người Mù Virginia (VSDB) 
Robin Bliven, Giám Đốc Dịch Vụ Tiếp Cận Cộng Đồng  
Số điện thoại văn phòng: (252) 258-0813 
Email: robin.bliven@vsdb.k12.va.us 
Trang web: Tiếp Cận Cộng Đồng và và Gắn Kết Gia Đình | Trường Dành Cho Người Điếc và Mù Virginia 
Dịch vụ Tiếp Cận Cộng Đồng và và Gắn Kết Gia Đình của VSDB phục vụ trẻ em, gia đình và các nhà 
giáo dục trên toàn tiểu bang. Khối Thịnh Vượng Chung Virginia. Mục tiêu của chúng tôi là giúp tất 
cả các nhà giáo dục ở Virginia đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh bị khiếm thính/nghe kém, khiếm 
thị/khiếm thị hoặc vừa khiếm thính vừa khiếm thị, cũng như gia đình của các em. Dịch vụ Tiếp Cận 
Cộng Đồng và và Gắn Kết Gia Đình của VSDB được tài trợ thông qua một khoản trợ cấp từ Sở Giáo 
Dục Virginia. Loạt Video ASL Dành Cho Gia Đình: Bài Học ASL Cho Gia Đình | Trường Dành Cho Người 
Điếc và Người Mù Virginia 

Suffolk 
Tập Đoàn Phát Triển Cộng Đồng Gestures of Love 
4221 Coltrane Avenue 
Suffolk, VA 23435 
Số điện thoại chính: (757) 672-1606 
Email: info@gesturesoflovecorp.com  
Trang web: https://gesturesoflovecorp.com 
Gestures of Love sẽ thúc đẩy mối quan hệ và kết nối lành mạnh hơn giữa cộng đồng người Điếc và người 
nghe bằng cách vượt qua các rào cản giao tiếp thông qua giáo dục và dạy ngôn ngữ ký hiệu đẹp đẽ. 

Virginia Beach 
Trung Tâm Học Tập Dành Cho Người Lớn - Hệ Thống Trường Học Virginia Beach 
5100 Cleveland Street 
Virginia Beach, VA 23462 
Số điện thoại văn phòng (757) 648-6050 máy lẻ 0 
Trang web: www.alc.vbschools.com 
Trung Tâm Học Tập Dành Cho Người Lớn thông qua Hệ Thống Trường Virginia Beach cung cấp cho người 
lớn từ 18 tuổi trở lên các lớp học ASL 1 và 2 tại chỗ trong 8 tuần. Tham khảo Danh Mục Khóa Học có sẵn 
trên trang web của họ để biết ngày. 

mailto:info@nvrc.org
https://www.nvrc.org/contact/
mailto:Jennifer@aslchamps.org
https://aslchamps.org/
mailto:robin.bliven@vsdb.k12.va.us
https://www.vsdb.k12.va.us/page/outreach-and-family-engagement
https://www.vsdb.k12.va.us/page/family-asl-lessons
https://www.vsdb.k12.va.us/page/family-asl-lessons
mailto:info@gesturesoflovecorp.com
https://gesturesoflovecorp.com/
http://www.alc.vbschools.com/
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ASL FOR YOU 
Số điện thoại văn phòng: (919) 723-6122 
Email: lizhare@aslforyou.com 
Trang web: www.aslforyou.com 
ASL for YOU là một nhóm các giảng viên chuyên nghiệp cung cấp các buổi Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ được cá 
nhân hóa. Mỗi buổi học được thiết kế để cho phép bạn học theo tốc độ của riêng mình và chúng tôi chia sẻ 
tất cả các tài liệu của mình sau mỗi buổi học để quý vị có thể sử dụng để ôn tập. Chúng tôi cũng làm việc với 
các gia đình và hỗ trợ trẻ em bị Điếc và Khiếm Thính. 

Yorktown 
Nhà Thờ Cộng Đồng Crossroads 
1420 Lakeside Drive 
Yorktown, VA 23692 
Số điện thoại văn phòng: (757) 898-4335 (để lại tin nhắn nếu muốn gọi lại) 
Email: office@crossroads.cc 
Trang web: www.crossroads.cc/deaf-ministry 
Nhà Thờ Cộng Đồng Crossroads cung cấp các lớp ASL 1, 2 và 3 định kỳ, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết 

 

Các Trường Trung Học Có Lớp Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) 

Thông tin toàn tiểu bang về các khóa học ASL có tính tín chỉ trung học 

Lisa A. Harris, Ed.D. 
Chuyên Gia Ngoại Ngữ và Giáo Dục Quốc Tế 
Sở Giáo Dục Virginia 
Số điện thoại văn phòng: (804) 750-8083 
Email: lisa.harris@doe.virginia.gov 
Trang web: www.doe.virginia.gov/teaching-learning-assessment/instruction/world-language 

 

Các Trường Cao Đẳng Có Lớp Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) 

 
Tín chỉ đại học có thể được cung cấp cho các khóa học về Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL). Học sinh ASL 
làm việc để thông thạo ASL như một ngoại ngữ. Danh sách các Chương Trình Đào Tạo Phiên Dịch sẽ 
được trình bày ở trang 9. 

mailto:lizhare@aslforyou.com
http://www.aslforyou.com/
mailto:office@crossroads.cc
http://www.crossroads.cc/deafministry
mailto:lisa.harris@doe.virginia.gov
http://www.doe.virginia.gov/teaching-learning-assessment/instruction/world-language
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Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Virginia - Toàn tiểu bang (23 trường cao đẳng cộng đồng) 
Trang web: https://courses.vccs.edu/colleges 
Nhấp vào "Courses" (Các khóa học). Sau đó nhập vào ô tìm kiếm: "American Sign Language"  
(Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ) 
Danh sách đầy đủ các cấp độ khóa học và ở cột bên phải hiển thị trường cao đẳng cộng đồng nào cung 
cấp lớp học mà quý vị đã chọn. Nhấp vào trường cao đẳng cộng đồng mà quý vị muốn. Trang sẽ tải 
thông tin chi tiết về khóa học. 

Charlottesville 
Đại Học Virginia 
Grep Propp 
P.O. Box 40080 
258 Cabell Hall 
Charlottesville, VA 22904-4808 
Số điện thoại văn phòng: (434) 924-6691 (Thoại) 
Số điện thoại văn phòng: (434) 566-0213 (Videophone) 
Email: gp5c@virginia.edu 
Trang web: https://asl.virginia.edu/asl-program 

Fairfax 
Đại Học George Mason 
Cao Đẳng Giáo Dục và Phát Triển Con Người 
4400 University Drive, MS 1F2 
Fairfax, VA 22030 
Số điện thoại văn phòng: (703) 993-5040 
Trang web: https://gse.gmu.edu/special-education/american-sign-language 

 
Lynchburg 
Đại Học Liberty 
1971 University Boulevard 
Lynchburg, VA 24515 
Số điện thoại văn phòng: (434) 592-4025 
Email: modernlanguages@liberty.edu 
Trang web: Chương Trình Cử Nhân Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) và Phiên Dịch | Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật và 
Khoa Học | Đại Học Liberty 

Norfolk 
Đại Học Old Dominion 
5115 Hampton Boulevard 
Norfolk, VA 23529 
Số điện thoại văn phòng: (757) 683-3685 
Trang web: https://catalog.odu.edu/search/ Từ khóa: Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ 

https://courses.vccs.edu/colleges
mailto:gp5c@virginia.edu
https://asl.virginia.edu/asl-program
https://gse.gmu.edu/special-education/american-sign-language
mailto:modernlanguages@liberty.edu
https://www.liberty.edu/arts-sciences/bachelors/american-sign-language-and-interpreting/
https://www.liberty.edu/arts-sciences/bachelors/american-sign-language-and-interpreting/
https://catalog.odu.edu/course-search/
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Radford 
Đại Học Radford 
105 Heth Hall 
P.O. Box 6904 
Radford, VA 24142 
Số điện thoại văn phòng: (540) 831-5549 
Trang web: Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ 

 

Các Trường Cao Đẳng Có Chương Trình Đào Tạo Phiên Dịch (ITP) 

Annandale 
Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Virginia 
8333 Little River Turnpike 
Annandale, VA 22003 
Số điện thoại văn phòng: (703) 323-3000 
Trang web: https://www.nvcc.edu/ 

Lynchburg 
Đại Học Liberty 
1971 University Boulevard 
Lynchburg, VA 24515 
Số điện thoại văn phòng: (434) 592-4025 
Email: modernlanguages@liberty.edu 
Trang web: Chương Trình Cử Nhân Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) và Phiên Dịch | Trường Cao Đẳng Nghệ 
Thuật và Khoa Học | Đại Học Liberty 

Norfolk 
Cao Đẳng Cộng Đồng Tidewater 
1428 Cedar Road 
Chesapeake, VA 23322 
Số điện thoại văn phòng: (757) 822-5100 
Trang web: Lộ Trình Nghề Nghiệp Nghệ Thuật và Nhân Văn | Chương Trình Nghệ Thuật TCC 

Richmond 
Cao Đẳng Cộng Đồng Reynolds 
Cơ Sở Parham Road 
1651 E. Parham Road  
Richmond, VA 23228 
Số điện thoại văn phòng: (804) 371-3000 
Trang web: Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) - Phiên Dịch Tiếng Anh | Cao Đẳng Cộng Đồng Reynolds 

https://www.radford.edu/registrar/course-descriptions/american-sign-language/index.html
https://www.nvcc.edu/
mailto:modernlanguages@liberty.edu
https://www.liberty.edu/arts-sciences/bachelors/american-sign-language-and-interpreting/
https://www.liberty.edu/arts-sciences/bachelors/american-sign-language-and-interpreting/
https://www.tcc.edu/programs/career-pathways/arts-humanities/
https://reynolds.edu/programs/program-pages/american-sign-language-aas.html
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Các Nguồn Lực Trực Tuyến 

Các trang web 

ASL Bloom Online - https://www.asl.bloom.com 
ASL Bloom Online sở hữu thư viện ký hiệu khổng lồ, từ điển hình ảnh và các bài học thú vị trên ứng 
dụng, giúp quý vị nhanh chóng học tập ngôn ngữ ký hiệu tại nhà, trong lớp học hoặc khi đang di 
chuyển. Dễ tiếp cận với tất cả mọi người, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và không có 
các lớp học trực tuyến. Nền tảng này cũng có sẵn trên YouTube và ứng dụng di động. 

 
ASL Deafined - https://www.asldeafined.com/ 
ASL Defined là một trang web cung cấp các bài học video về ASL dựa trên hình thức đăng ký trả phí. 
Nội dung này dành cho bất cứ ai muốn học ASL, không phân biệt tuổi tác. Chương trình này được 
thiết kế để giảng dạy cho học sinh điếc, phụ huynh của trẻ bị điếc thính và cộng đồng nói chung. Tất 
cả các bài học đều do các chuyên gia người Điếc về ASL giảng dạy. 

Chương Trình Truyền Thông Mô Tả và Phụ Đề - https://dcmp.org/learn/510-asl-training-
resources-for-parents-and-educators 
Chương Trình Truyền Thông Mô Tả và Phụ Đề là nguồn cung cấp nội dung giáo dục dễ tiếp cận hàng 
đầu quốc gia, phục vụ học sinh bị mù, suy giảm thị lực, điếc, khiếm thính hoặc mù-điếc. Phụ huynh và 
nhân viên nhà trường có học sinh từ bậc mầm non đến lớp 12 có thể đăng ký để được truy cập miễn 
phí vào hơn 6.000 đầu sách giáo dục theo yêu cầu và trên DVD. Trung Tâm Học Tập của chúng tôi 
chứa đựng rất nhiều thông tin liên quan đến giáo dục, khả năng tiếp cận, điếc, mù và các chủ đề liên 
quan khác. Do Sở Giáo Dục Virginia cung cấp. 

ASL Connect của Đại Học Gallaudet – https://www.gallaudet.edu/asl-connect 
ASL Connect là một nguồn lực trung tâm trực tuyến để học ASL và Nghiên Cứu về Người Điếc, với tất 
cả nội dung được tạo ra bởi các học giả Điếc thông thạo ASL. Chúng tôi cung cấp các cách học một số 
ASL cơ bản trực tuyến để giúp quý vị bắt đầu và sau đó sẽ cung cấp các khóa học trực tuyến về ASL và 
Nghiên Cứu về Người Điếc với nội dung vô cùng hấp dẫn và thu hút. 

Handspeak - https://www.handspeak.com/ 
Các nguồn lực ngôn ngữ ký hiệu và các hoạt động ngoại khóa về ASL (Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ) dành 
cho những người yêu thích ngôn ngữ và văn hóa, sinh viên và học viên ASL, giảng viên và giáo viên, 
phiên dịch, người dạy học tại nhà, phụ huynh và các chuyên gia để thực hành hoặc tự học. 

Lifeprint - http://www.lifeprint.com 
Một trang web cung cấp tài liệu tham khảo cho học sinh và giáo viên học ASL. Tại đây, quý vị sẽ tìm 
thấy thông tin và nguồn lực để học ASL và cải thiện kỹ năng ký hiệu của mình. 

TRANG WEB YOUTUBE 
ỨNG DỤNG 

DI ĐỘNG 

https://www.asl.bloom.com/
https://www.asldeafined.com/
https://dcmp.org/learn/510-asl-training-resources-for-parents-and-educators
https://dcmp.org/learn/510-asl-training-resources-for-parents-and-educators
https://dcmp.org/learn/510-asl-training-resources-for-parents-and-educators
https://www.gallaudet.edu/asl-connect
https://www.handspeak.com/
http://www.lifeprint.com/


VDDHH-CSP-10 
Bản sửa đổi 11/2025 

2 
 

 
 

 
Sign Language 101 - http://www.signlanguage101.com/ 
Được hướng dẫn bởi các chuyên gia ngôn ngữ dành cho người Điếc, trang web này cung cấp các 
khóa học được đánh dấu bằng từ vựng, số, mẹo học ASL, bài tập đánh vần bằng ngón tay và kiến 
thức đặc biệt về Văn Hóa Người Điếc. 

Sign On - www.signonconnect.com 
"Chương Trình Hòa Nhập Trực Tuyến" kết nối cộng đồng người khiếm thính và cộng đồng người Điếc 
thông qua các hoạt động tương tác hòa nhập mang tính học tập thực tế, chân thực (có áp dụng một 
số khoản phí). Phụ huynh của trẻ khiếm thính cũng có thể truy cập chương trình này qua 
http://deafchildren.org/sign-on/ 

Các Kênh YouTube 

ASL Bloom - https://www.youtube.com/@aslbloom5842 
ASL Bloom có 25 video bài học ASL. 

 
ASLdeafined - https://www.youtube.com/@ASLdeafinedcom 
ASLdeafined là một nguồn dành cho bất cứ ai muốn học ngôn ngữ ký hiệu theo tốc độ riêng của 
mình. ASLdeafined có hơn 300 bài học chuyên sâu theo từng chủ đề, bài tập, từ điển video với 
16.000 từ và nhiều nội dung khác nữa. 

ASL That - https://www.youtube.com/user/chsasl/videos 
ASL That cung cấp các bài học ASL, từ vựng ASL và các chủ đề về ASL và Văn Hóa Người Điếc. 

American Sign Language University - https://www.youtube.com/user/billvicars 
https://www.youtube.com/@aslu 

American Sign Language University là một trang web cung cấp tài liệu cho sinh viên, giáo viên, phiên 
dịch ASL và phụ huynh của trẻ em khiếm thính. 

Lingvano - https://www.youtube.com/@lingvano 
Lingvano bao gồm một đội ngũ quốc tế và đa dạng gồm người khiếm thính và người có thính lực bình 
thường. Tất cả các giáo viên đều là người khiếm thính và có chung niềm đam mê mãnh liệt với việc 
giảng dạy Ngôn NgK Hý hiệu, bao gồm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL), Ngôn Ngữ Ký Hiệu Anh (BSL) và 
Ngôn Ngữ Ký Hiệu Áo (OEGS). 

 
Các Ứng Dụng Di Động 

 
ASL Bloom - (Người Dùng Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toleio.us 

(Người Dùng iOS) https://apps.apple.com/us/app/asl-bloom-sign-language/ 
ASL Bloom là một ứng dụng di động được thiết kế để học Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL). Ứng dụng này 
bao gồm hơn 25 mô-đun học tập, thân thiện với người mới, nội dung học tập toàn diện và các tài liệu 
trực tuyến miễn phí. 

ASL Fingerspelling - https://apps.apple.com/us/app/asl-fingerspelling-lifeprint-com/id605558017 
Ứng dụng di động ASL Fingerspelling của Lifeprint là một công cụ toàn diện được thiết kế để giúp 
người dùng cải thiện kỹ năng đánh vần bằng ngón tay trong Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL). Ứng dụng 
này cung cấp nhiều bài tập thực hành khác nhau, bao gồm: luyện đánh vần bằng ngón tay, bài kiểm 
tra trắc nghiệm và bài kiểm tra chính tả hoạt hình. Ứng dụng này có sẵn trên trình duyệt di động, 
giúp người dùng dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi. 

http://www.signlanguage101.com/
http://www.signonconnect.com/
http://deafchildren.org/sign-on/
https://www.youtube.com/%40aslbloom5842
https://www.youtube.com/%40ASLdeafinedcom
https://www.youtube.com/user/chsasl/videos
https://www.youtube.com/user/billvicars
https://www.youtube.com/%40aslu
https://www.youtube.com/%40lingvano
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toleio.us
https://apps.apple.com/us/app/asl-bloom-sign-language/
https://apps.apple.com/us/app/asl-fingerspelling-lifeprint-com/id605558017
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ASL with Care Bears - (chỉ dành cho người dùng iOS) http://bit.do/aslwithcarebears 
Ứng dụng ASL with Care Bears, do những người tạo ra ứng dụng The ASL App phát triển, được thiết kế 
cho trẻ em học Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ. Với hơn 400 ký hiệu và cụm từ liên quan đến cảm xúc, sở thích, 
bạn bè, gia đình và nhiều hơn nữa, ứng dụng này sẽ giúp quý vị không ngừng học hỏi. Trẻ em sẽ học 
các ký hiệu thông dụng và các cụm từ phổ biến cũng như các ký hiệu riêng biệt của Care Bears và bảng 
chữ cái ASL. Việc học ngôn ngữ ký hiệu trở nên dễ dàng hơn nhờ tính năng "Đọc kèm" bằng tiếng Anh. 

ASLdeafined - (Người Dùng Android) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asldeafined.app 

(Người Dùng iOS) ASLdeafined trong App Store 
ASLdeafined là một trang web cung cấp các bài học video về Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) dựa trên hình 
thức đăng ký trả phí. Nội dung này dành cho bất cứ ai muốn học ASL, không phân biệt tuổi tác. 
Chương trình này được thiết kế để giảng dạy cho học sinh điếc, phụ huynh của trẻ bị điếc thính và 
cộng đồng nói chung. Có bản dùng thử miễn phí 

InterSign ASL - (Người Dùng Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=intersign.learn.asl 
(Người Dùng iOS) InterSign ASL - Học Ngay! trong App Store 

InterSign ASL là một ứng dụng di động được thiết kế để dạy Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) một cách thú 
vị và hấp dẫn. Ứng dụng bao gồm hơn 320 bài học, từ điển và bảng thuật ngữ ASL tích hợp sẵn, hoạt 
động tương tác và các trò chơi nhỏ để giữ cho việc học tập luôn thú vị và hiệu quả. 

Lingvano: Sign Language - ASL - 
(Người Dùng Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lingvano.app 
(Người Dùng iOS) Lingvano - Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu trên App Store 

Lingvano Sign Language - ASL là một ứng dụng di động được thiết kế để dạy Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ 
(ASL) cho người mới bắt đầu. Ứng dụng này cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ việc học tập, bao gồm: 
bài học video, bài học ngắn gọn, bài học trực quan, theo dõi tiến độ, hội thoại thực tế, phần thưởng 
đặc biệt. 

Marlee Signs - 
(chỉ người dùng iOS) https://apps.apple.com/us/app/marlee-signs-learn-

american/id566054855 Ứng dụng Marlee Signs được thiết kế để học Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) 
thông qua các video hướng dẫn chất lượng cao có sự tham gia của Marlee Matlin. Ứng dụng này bao 
gồm những kiến thức cơ bản về ASL, bao gồm bảng chữ cái ký hiệu, từ vựng cơ bản, các biểu thức 
thông dụng, phần đánh vần và có chế độ chuyển động chậm. 

The ASL App - https://www.theaslapp.com/ 
The ASL APP tập trung vào việc dạy ASL giao tiếp. Với hơn 2.500 ký hiệu và cụm từ, giao diện dễ sử 
dụng và nhiều tính năng, cùng với nhiều người làm mẫu khác nhau, The ASL App được thiết kế để giúp 
việc học trở nên dễ dàng, tiện lợi và vui vẻ. Quý vị có thể lưu lại những ký hiệu yêu thích (hoặc những 
ký hiệu mà quý vị muốn luyện tập thêm), chuyển sang chế độ chậm và chạm/kéo bất cứ lúc nào quý vị 
muốn tạm dừng video hoặc tua lại. Ứng dụng này có sẵn trên cả Android và iOS, các liên kết đến cửa 
hàng ứng dụng có trên trang web của họ. 

. 

http://bit.do/aslwithcarebears
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asldeafined.app
https://apps.apple.com/us/app/asldeafined/id1337500621
https://play.google.com/store/apps/details?id=intersign.learn.asl
https://apps.apple.com/us/app/intersign-asl-learn-now/id1567327543
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lingvano.app
https://apps.apple.com/us/app/lingvano-learn-sign-language/id1547252782
https://apps.apple.com/us/app/marlee-signs-learn-american/id566054855
https://apps.apple.com/us/app/marlee-signs-learn-american/id566054855
https://www.theaslapp.com/
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Bảng Chữ Cái Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sở Dịch Vụ Người Điếc và 

Khiếm Thính Virginia 

1602 Rolling Hills Drive, Suite 203 

Henrico, Virginia 23229 

Số điện thoại chính: (804) 662-9502 

Số điện thoại miễn phí: (800) 552-7917 

Số điện thoại VP: (804) 325-1290 

Fax: (804) 662-9718 

info@vddhh.virginia.gov 

www.vddhh.virginia.gov 

Facebook: @vddhh 

YouTube: @VirginiaVDDHH 

mailto:info@vddhh.virginia.gov
http://www.vddhh.virginia.gov/

